	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

MÔN NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề này gồm 02 câu 01trang)


Câu 1 (4.0 điểm)

     Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích.
Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên.

Câu 2: ( 6.0 điểm)

Nhận xét về hai bài thơ Nhớ rừng (Thế Lữ) và Khi con tú hú (Tố Hữu), có ý kiến cho rằng : 

Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng của tầng lớp thanh niên trí thức. Tuy nhiên thái độ đấu tranh cho tự do ở mỗi bài lại hoàn toàn khác nhau. 

Bằng hiểu biết của mình về hai bài thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

                                     ............Hết ........
	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

MÔN NGỮ VĂN

 (Hướng dẫn chấm  gồm 04 trang)


HƯỚNG DẪN CHẤM

A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm đư​​ợc nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lý; khuyến khích những bài viết cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nh​​ưng đáp ứng đ​​ược các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

Lư​​​​u ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0,25 điểm.  

B. YÊU CẦU CỤ THỂ
Câu 1 (4.0 điểm)

a.Mức tối đa:

* Về nội dung: (3,5 điểm)
+ Đảm bảo hệ thống ý

+ Biết sáng tạo, lý giải các ý

+ Có dấu ấn cá nhân trong phần lập luận, kiến giải...

+ Bài viết của HS đảm bảo các ý cơ bản về nội dung như sau:

1, Mở bài: (0.25điểm)

- Giới thiệu vấn đề, nêu ý kiến của đề bài: Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích.
2, Thân bài: ( 3.0 điểm)


* Giải thích : (0,5đ)

+ Người nổi tiếng : là người có tiếng tăm được nhiều người biết đến.


+ Người có ích : là người có cuộc sống có ích, có ý nghĩa, cũng cần thiết và có giá trị đối với người khác, gia đình, xã hội.


+ Ý kiến là một lời khuyên về một trong những mục đích sống của con người : hãy sống với một mục đích sống chân chính đừng cố gắng theo đuổi tiếng tăm, danh vọng mà hãy quan tâm đến giá trị của cuộc sống, nhất là với mọi người.


* Phân tích chứng minh : (1,25đ)

+ Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng : 


- Tiếng tăm, danh vọng :  thường không phải là mục đích cao đẹp nhất của cuộc sống.


- Danh vọng có thể làm tha hóa con người, làm băng hoại đạo đức và đẩy con người ta vào tội lỗi.


- Để cố trở thành người nổi tiếng có những người đã đi vào những con đường bất chính, sử dụng những phương cách xấu xa. Do đó, nổi tiếng như thế chỉ là vô nghĩa.


+ Trước hết, hãy là người có ích :


- Người sống có ích mang lại nhiều ích lợi cho người khác trong cuộc sống.


- Sống có ích sẽ làm thăng hoa giá trị con người, thăng hoa giá trị cuộc sống.


- Người có ích dù không được nổi tiếng nhưng cuộc sống của họ là cần thiết, có giá trị, có ý nghĩa đối với người khác, gia đình, xã hội. Ngay cả trong quan niệm của người xưa về “chí nam nhi”, chữ “danh” (Phải có danh gì với núi sông) luôn gắn với thực chất của hành động (Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ).


* Bình luận : (1,0 đ)
+ Nổi tiếng cũng có mặt tốt, có tác dụng tốt. Tiếng nói của người nổi tiếng thường có tác động nhiều hơn, lớn hơn đối với người khác, xã hội. (0,25đ)
+ Nhưng đừng cố gắng chạy theo việc trở thành người nổi tiếng bằng mọi cách vì điều đó mang lại nhiều tác hại. Hãy để cho tiếng tăm được đến một cách tự nhiên bằng hành động có thực chất: hữu xạ tự nhiên hương. (0,25đ)
+ Làm sao để là người có ích ? (0,25đ)
- Hãy sống có lý tưởng; có đạo đức, có trách nhiệm; sống vì gia đình, vì xã hội, vì cộng đồng;
+ Ý kiến này là một biểu hiện cụ thể của vấn đề danh và thực trong cuộc sống con người. Giải quyết tốt mối quan hệ của vấn đề nổi tiếng và có ích, của danh và thực, người ta sẽ dễ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, chân chính. ( 0,25đ)
          * Phê phán, liên hệ mở rộng: ( 0,25đ)
- Một số bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay tìm mọi cách để trở thành người nổi tiếng lên mạng xã hội phát ngôn “ độc ” và “ lạ” để tìm sự nổi tiếng cho mình.  Đây là một ý kiến có giá trị đúng đắn. Đồng thời nó cũng là một lời khuyên rất có tính thời sự, nhất là trước hiện tượng một bộ phận giới trẻ ngày nay đang có xu hướng tìm sự nổi tiếng bằng mọi giá. 
          - Vậy nếu có thể hãy dành chút thời gian ấy làm những việc có ích...
c, Kết bài: (0.25 điểm)
       - Khái quát vấn đề 
*Về hình thức và các tiêu chí khác : (0,5 điểm)

 a.Mức tối đa:

 
+ Bài viết đảm bảo bố cục ba phần

      + Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả

      + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh, dẫn chứng phong phú, sát hợp, có tính biểu cảm 

b.Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hình thức nêu trên (Giáo viên linh hoạt trong cách cho điểm)

c.Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề.

Câu 2 ( 6.0 điểm)

a.Mức tối đa:

*Về nội dung: (5.0  điểm)
+ Đảm bảo hệ thống ý

+ Biết sáng tạo, lý giải các ý trong việc kết hợp các phương pháp làm bài văn nghị luận văn học.

+ Có dấu ấn cá nhân trong phần lập luận, kiến giải...

+ Bài viết của HS đảm bảo các ý cơ bản về nội dung như sau:

1, Mở bài: ( 0,5 điểm)
- Giới thiệu khái quát bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng Tám năm 1945 : Dân tộc ta chìm trong ách nô lệ của thực dân Pháp, nhiều thanh niên, trí thức tâm huyết với non sông đất nước đều khao khát tự do.
- Bài thơ Nhớ rừng ( Thế Lữ) Khi con tu hú ( Tố Hữu) đều nói lên điều đó.

- Trích ý kiến...

2, Thân bài: ( 4,0 điểm)
- HS giải thích được thế nào là lòng yêu nước ? Là tình yêu và sự tận tâm với đất nước và lí tưởng của đất nước. Trong từng thời kì lịch sử lòng yêu nước có những biểu hiện khác nhau. (0,25 đ)
+ Trong hai văn bản thì lòng yêu nước là ý thức đấu tranh và khao khát tự do mãnh liệt.(0,25đ)

Lần lượt làm rõ hai luận điểm sau :

* Luận điểm 1 : Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng :(1.5đ)
- Vì yêu nước nên mới thấy hết nỗi tủi cực của cuộc sống nô lệ ( d/c : Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt...), mới uất ức khi bị giam cầm ( d/c Ngột làm sao, chết uất thôi..)( 0,5đ)
- Không chấp nhận cuộc sống nô lệ, luôn hướng tới cuộc sống tự do : 

+ Trong bài Nhớ rừng : Con hổ nhớ về cuộc sống tự do nơi núi rừng đại ngàn : Những đêm trăng đẹp, những ngày mưa, những bình minh, những buổi chiều.. Con hổ lúc mơ màng như một thi sĩ, lúc lại như bậc đế vương đầy quyền uy.(d/c) ( 0,5đ)
+ Trong bài Khi con tu hú : Người thanh niên yêu nước tuy thân bị tù đày nhưng vẫn tâm hồn hướng ra ngoài song sắt để cảm nhận bức tranh mùa hè rực rỡ sắc màu,rực rỡ âm thanh, đấy hương vị ngọt ngào...(d/c) ( 0,5đ)
* Luận điểm 2 : Thái độ đấu tranh tự do khác nhau : ( 1 đ)
- Nhớ rừng là tiếng nói của một tầng lớp thanh niên có tâm sự yêu nước, đau đớn về thân phận nô lệ nhưng chưa tìm được con đường giải thoát... ( 0,5đ)
- Khi con tu hú là tiếng nói của một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, biết rõ con đường cứu nước là gian khổ nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi, tin ở tương lai chiến thắng của cách mạng, đất nước sẽ độc lập, dân tộc sẽ tự do,... ( 0,5đ)
3, Kết bài : (0,5điểm)
- Khẳng định lại giá trị của hai bài thơ. 

- Trân trọng nỗi niềm yêu nước sâu kín. Đó là nỗi đau nhức nhối vì thân phận nô lệ, khơi dậy niềm khao khát tự do và nhớ tiếc thời oanh liệt của dân tộc.
- Tiếng nói khao khát tự do, ý thức đấu tranh giành tự do mạnh mẽ trong Khi con tu hú có tác dụng tích cực đối với thanh niên đương thời.

*Về hình thức và các tiêu chí khác : ( 1.0  điểm)

 a.Mức tối đa:

 
+ Bài viết đảm bảo bố cục ba phần

      + Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả

      + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh, dẫn chứng phong phú, sát hợp, có tính biểu cảm 

b.Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hình thức nêu trên 
( Giáo viên linh hoạt trong cách cho điểm)

c.Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề.
                                     .........................................
